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DẦU NHẬP KHẨU Việt Nam là một trong những công ty nhập khẩu và phân 
phối dầu nhớt hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tập chung vào các dòng sản 
phẩm cao cấp được nhập khẩu từ Hoa Kỳ .Các sản phẩm của thương hiệu nổi 
tiếng như : ZF , MOBIL, MOTUL, CASTROL, PENNZOIL, VAVOLINE, OEM , 
TECHRON , MANN FIILTER ....và nhiều sản phẩm khác.

Chúng tôi có hệ thống vận tải giao hàng trên toàn quốc, Việc mua hàng luôn đơn 
giản và thuận tiện với mọi khách hàng. Quý khách ở xa sẽ không phải lo lắng về 
chi phí vận chuyển này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất để bạn kinh doanh thuận lợi 
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KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

ĐỐI TÁC CỦA DAUNHAPKHAU

HÌNH ẢNH KHAI THÁC TẠI DAUNHAPKHAU



MOBIL là một tập đoàn dầu khí đa quốc gia của Hoa Kỳ, 
với 150 kinh nghiệm.Đây cũng là tập đoàn dầu khí lớn 
thứ nhì thế giới, sau Rosneft, với sản lượng dầu thô 
hàng ngày khai thác 6,5 triệu thùng.

Exxon Mobil được sáp nhập ngày 30 tháng 11 năm 
1999 khi hợp nhất Exxon và Mobil , trụ sở chính tại 
Irving, Texas, có 106.000 nhân công. Ban đầu do John D. 
Rockefeller thành lập công ty Standard Oil năm 1870.

Năm 1974: Mobil giới thiệu nhớt tổng hợp cho ô tô đầu 
tiên (Mobil 1). Ngày nay, Mobil 1 là loại dầu nhớt tổng 
hợp dẫn đầu thế giới về chất lượng và hiệu quả cho ô tô, 
xe máy.



TĂNG CƯỜNG

SỨC MẠNH
ĐỘNG CƠ



Giữ cho động cơ hoạt động như mới 
trong mọi điều kiện lái xe

Mang lại hiệu suất tổng thể tuyệt vời 
trong các động cơ hiện đại 

Có khả năng bôi trơn ở nhiệt độ thấp 
tuyệt vời để bảo vệ động cơ nhanh 
chóng khi khởi động.

Có đặc tính ma sát nâng cao giúp tiết 
kiệm nhiên liệu.

Cung cấp khả năng làm sạch đặc biệt 
cho động cơ bám cặn.

Sử dụng 10.000km hoặc 1 năm
  
Dùng cho các dòng xe Châu Âu : Mercedes 
, BMW, Audi, Porsche , Volkswagen …

Dùng cho : Động cơ hiệu suất cao, động cơ 
phun xăng trực tiếp, động cơ tăng áp , 
động cơ Diesel , Động cơ xăng lai điện 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN
Mobil 1™ FS 0W-40

Giữ cho động cơ hoạt động như mới trong mọi điều kiện lái xe
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Sử dụng 10.000km-15.000 km hoặc 1 năm 
  
Khuyến nghị dùng cho các dòng xe máy 
xăng  : Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp ….

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN
Mobil 1™ Extended Performance 5W-30      

Dầu tổng hợp toàn phần tiên tiến nhất 
hiện nay .

Bảo vệ tới 20.000 dặm giữa các lần thay 
nhớt

Hiệu suất động cơ tối ưu ngay cả trong 
điều kiện khắc nghiệt

Bảo vệ nhiệt độ cao tốt hơn gấp 20 lần
 
Bảo vệ nhiệt độ thấp tuyệt vời để khởi 
động dễ dàng

Giúp loại bỏ cặn bẩn chỉ trong một lần 
thay dầu

Đảm bảo bảo vệ cho 20.000 dặm
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Giảm sự tích tụ hạt trong các bộ lọc 
muội diesel.

Giảm hư hỏng bình lọc khí thải xe xăng

Giảm cặn bẩn để mang lại tuổi thọ động 
cơ lâu dài và sạch sẽ.

Giảm lão hóa dầu, cho phép bảo vệ 
khoảng thời gian thay dầu kéo dài.

Hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu.

Sử dụng 10.000km hoặc 1 năm. 
  
Dùng cho các dòng xe MÁY DẦU đời mới : 
SantaFe, Fortuner , Mercedes CDI, Corola-
do , Ranger , …..

Dùng cho máy xăng đời mới.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN
Mobil 1™ ESP 5W-30 

Giữ cho động cơ hoạt động như mới trong mọi điều kiện lái xe



Sử dụng 10.000km / lần hoặc 12 tháng 
  
Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY XĂNG 
các dòng xe đời mới nhất của  Nhật, Hàn, 
Anh, Mỹ, Pháp  …..  

ODO dưới 100.000 km  yêu cầu độ nhớt 
W20 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN
Mobil 1™ Advanced Fuel Economy 0W-20

Sử dụng Công thức đặc trưng của Mobil 1 
để mang lại hiệu suất, khả năng bảo vệ và 
độ sạch vượt trội cho động cơ.

Giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng của 
động cơ trong thời gian lên đến 10.000 
dặm giữa các lần thay dầu.

Cung cấp khả năng bảo vệ nhiệt động cơ 
bên trong tuyệt vời (lên đến 500 độ F) và 
bảo vệ nhiệt độ thấp (đến -40 độ F)ngừa 
cặn bám tối đa.

Giúp cải thiện tiết kiệm nhiên liệu



Sử dụng 7.000km / lần hoặc 6 tháng. 
  
Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY XĂNG 
các dòng xe Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp ….. 

ODO dưới 100.000 km 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU ĐỘNG CƠ BÁN TỔNG HỢP
Mobil Super™ 5W-30

Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ.

Bảo vệ chống mài mòn vượt trội trong 
nhiều điều kiện hoạt động khác nhau.

Làm sạch động cơ, chống oxy hóa.

Đạt tiêu chuẩn API SP cao nhất giúp ngăn 
ngừa cặn bám tối đa.
 
Tiêu chuẩn ILSAC-6A giúp tiết kiệm nhiên 
liệu hiệu quả.

Giúp bảo vệ chống lại bùn và mài mòn động cơ



Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ .

Bảo vệ chống mài mòn vượt trội trong 
nhiều điều kiện hoạt động khác nhau.

Làm sạch động cơ, chống oxy hóa.

Đạt tiêu chuẩn API SP cao nhất giúp 
ngăn ngừa cặn bám tối đa.

Tối ưu công suất động cơ.

Sử dụng 7.000km / lần hoặc 6 tháng. 
  
Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY XĂNG 
các dòng xe Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp ….. 

ODO trên 100.000 km.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU ĐỘNG CƠ BÁN TỔNG HỢP 
Mobil Super™ 10W-40  
Giúp bảo vệ chống lại bùn và mài mòn động cơ



Bảo vệ chống mài mòn vượt trội.

Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu dầu.

Giúp duy trì độ nhớt trong dịch vụ khắc 
nghiệt, nhiệt độ cao.

Bảo vệ  Hệ thống tuần hoàn khí thải (van 
EGR).

Ổn định Động cơ trên đường cao tốc 
hoạt động ở cả điều kiện tốc độ cao và 
nặng nhọc  .

Sử dụng 10.000km-15.000km hoặc 12 tháng.
  
Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY DẦU của 
xe  Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp  …..  

Hầu như tất cả các thiết bị chạy bằng động cơ 
diesel của các nhà chế tạo ô tô Mỹ, Châu Âu 
và Nhật Bản.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN
Mobil 1™ Turbo Diesel Truck 5W-40 
Giúp bảo vệ chống lại bùn và mài mòn động cơ



Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ và cung 
cấp khả năng bảo vệ được đảm bảo lâu 
hơn 1,5 lần
 
Bảo đảm bảo vệ cho 7.500 dặm giữa các 
lần thay dầu

Giúp ngăn chặn sự hình thành cặn và 
cặn giúp giảm mài mòn động cơ với 
công thức hệ thống phụ gia cân bằng.

Chống phân hủy dầu tuyệt vời, mang lại 
sự bảo vệ lâu dài đã được chứng minh 
và duy trì độ nhớt của dầu ở nhiệt độ 
vận hành cao.

Dầu động cơ tổng hợp toàn phần Mobil được 
khuyên dùng cho tất cả các loại xe chạy bằng 
xăng, bao gồm cả những loại có động cơ tăng 
áp, xe du lịch, SUV, xe tải nhẹ và xe tải.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Daunhapkhau.com 13

DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN
Mobil full synthetic 5W-30
Giúp bảo vệ chống lại bùn và mài mòn động cơ



Lorem ipsum

TĂNG CƯỜNG

SỨC MẠNH
CHUYỂN ĐỘNG



Sử dụng 10.000km / lần hoặc 12 tháng 
  
Dùng cho các dòng xe đời mới MÁY XĂNG 
các dòng xe đời mới nhất của  Nhật, Hàn, 
Anh, Mỹ, Pháp  …..  

ODO dưới 100.000 km  yêu cầu độ nhớt 
W20 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN
CASTROL EDGE EXTENDED PERFORMANCE 0W-20

Sử dụng Công thức đặc trưng của Castrol  
để mang lại hiệu suất, khả năng bảo vệ và 
độ sạch vượt trội cho động cơ.

Giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng của 
động cơ trong thời gian lên đến 10.000 
dặm giữa các lần thay dầu.

Đáp ứng các tiêu chuẩn ILSAC GF-6 để 
giúp cung cấp tính năng chống mài mòn 
và đánh lửa sớm ở tốc độ thấp trong khi 
vẫn giữ cho động cơ của bạn luôn sạch sẽ
Giúp kéo dài tuổi thọ động cơ bằng cách 
làm việc để ngăn chặn cặn lắng gây hại và 
tích tụ cặn.

Giúp cải thiện tiết kiệm nhiên liệu



Dầu tổng hợp toàn phần tiên tiến nhất 
hiện nay.

Bảo vệ tới 20.000 dặm giữa các lần thay 
nhớt.

Hiệu suất động cơ tối ưu ngay cả trong 
điều kiện khắc nghiệt.

Bảo vệ nhiệt độ cao tốt hơn gấp 20 lần .

Bảo vệ nhiệt độ thấp tuyệt vời để khởi 
động dễ dàng.

Giúp loại bỏ cặn bẩn chỉ trong một lần 
thay dầu.

Sử dụng 10.000km-15.000km hoặc 12 tháng.
  
Khuyến nghị dùng cho các dòng xe máy xăng  
: Nhật, Hàn, Anh, Mỹ, Pháp …. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN
 CASTROL EDGE EXTENDED PERFORMANCE

Đảm bảo bảo vệ cho 20.000 dặm



Sử dụng 10.000km / lần hoặc 12 tháng 
  
Dùng cho các dòng xe Châu Âu : Mercedes 
, BMW, Audi, Porsche , Volkswagen … 

Dùng cho : Động cơ hiệu suất cao, động cơ 
phun xăng trực tiếp, động cơ tăng áp , 
động cơ Diesel , Động cơ xăng lai điện 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU ĐỘNG CƠ TỔNG HỢP TOÀN PHẦN
CASTROL EDGE EURO CAR 5W40

Giữ cho động cơ hoạt động như mới trong 
mọi điều kiện lái xe.

Mang lại hiệu suất tổng thể tuyệt vời trong 
các động cơ hiện đại. 

Có khả năng bôi trơn ở nhiệt độ thấp tuyệt 
vời để bảo vệ động cơ nhanh chóng khi 
khởi động.

Có đặc tính ma sát nâng cao giúp tiết kiệm 
nhiên liệu.

Cung cấp khả năng làm sạch đặc biệt cho 
động cơ bám cặn.

Giữ cho động cơ hoạt động như mới trong mọi điều kiện lái xe



BMW # 83220142516 / 8322 0142 516 / 
83 22 0 142 516.

BMW ATF 2 : 83222305396 / 8322 2305 
396 / 83 22 2 305 396.

Audi/VW#G055005A1/G055005A2/ 
G055005A6.

Jaguar # Fluid 8432.

Land Rover # TYK500050.

Maserati # 231603.

Bentley # PY 112995PA.

Hyundai # 040000C90SG / M-1375.4

Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
  
Dùng cho hộp số các dòng xe BMW  , Land 
Rover, Jaguar, Audi, ….trang bị hộp số ZF 6 
cấp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
ZF Lifeguard Fluid 6



Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
  
Dùng cho hộp số các dòng xe BMW ,Land 
Rover, Jaguar, Audi, ….rang bị hộp số ZF 8 cấp

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
ZF Lifeguard Fluid 8       

AUDI: G060162A1/G060162A2/ 
G060162A6.

BMW ATF 3: 83222152426 / 8322 2152 
426 / 83 22 2 152 426.

BMW ATF 3+: 83222289720 / 8322 2289 
720 / 83 22 2 289 720.

CHRYSLER 68157995AA
JAGUAR  02JDE26444 / 02JDE 26444.

LAND ROVER: LR023288.

VOLKSWAGEN: G060162A2 / G 060 162 
A2.
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
ZF Lifeguard Fluid 7

MB # A 001 t77 03 .
  
MB ATF Spec- 236.14 .

Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
    
Dùng cho hộp số 5 cấp và 7 cấp các dòng xe 
Mercedes- Benz . 

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



MB # A 001 989 77 03 .
  
MB # A 001 989 78 03.

MB ATF Spec- 236.15.

Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
    
Dùng cho hộp số 7 cấp các dòng xe
Mercedes- Benz 2010- 2015, 

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
ZF Lifeguard Fluid 7 Plus       
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Mobil™ Multi-Vehicle ATF                     

Bentley: P/N PY112995PA.
BMW/MINI: ATF-3+, P/N 81 22 9 400 272/275, P/N 81 22 9 407 858/859, P/N 83 
22 0 024 249/359, P/N 83 22 0 026 922, P/N 83 22 0 142 516, P/N 83 22 0 397 114, 
P/N 83 22 0 402 413, P/N 83 22 0 403 248, P/N 83 22 0 403 249, P/N 83 22 2 152 
426, P/N 83 22 2 289 720, P/N 83 22 2 163 514, P/N 83 22 2 305  396/397, P/N 83 
22 2 355 599, P/N 83 22 7 542 290, P/N 83 22 9 407 765, P/N 83 22 9 407 807.
Chrysler/Dodge/Jeep: ATF+ , ATF+2, ATF+3, ATF+4, AS68RC ATF, MB236.12, P/N 
05127382AA, P/N 68043742AA, P/N 68157995AA/AB / 68218925AA, SP-III.
Mercedes/Daimler: MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, 
MB 236.41, MB 236.5.

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC
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Ford/Lincoln/Mercury: P/N XT-10-QLV [MERCON LV], P/N XT-2-QDX [MERCON], P/N 
XT-2-QSM [Syn], P/N XT-5-QM or -DM [MERCON V], P/N XT-6-QSP or -DSP [MERCON 
SP], P/N XT-8-QAW [Premium], P/N XT-9-QMM5 [FRN5], WSS-M2C922-A1.
GM/GMC/Opel/Saturn: AW1, DEXRON II, DEXRON IID, DEXRON IIE, DEXRON IIIG, 
DEXRON IIIH, DEXRON VI, P/N 19 40 700, P/N 19 40 767, P/N 21005966  Transaxle, 
P/N 22717466, P/N 88863400, P/N 88863401, P/N 88900925, P/N 9986195, T-IV, Type 
A Suffix A.
Honda/Acura: DW-1, Z-1, ATF Type 3.0 (08200-916-A), ATF Type 3.1 (08200-9017).
Hyundai/Kia: ATF Red-1K, Genuine ATF, JWS-3309 T-4, NWS-9638 T-5, P/N 
040000C90SG, P/N UM040 CH20 Red-1 , SP-II, SP-III, SP-IV/SPH-IV, SP-IV-M, SP-IV-RR.
Idemitsu: ATF HP, K17.
Isuzu: ATF II, ATF III, Genuine ATF, P/N 08200-9001.
Jaguar: 02JDE 26444, Fluid 8432, JLM 20238, JLM 20292, JLM 21044, K17, 
WSS-M2C922-A1.
Land Rover: AW1, P/N 023288/023289, P/N TYK500050, P/N LR0022460: LV
MAN: 339A.
Maserati: P/N 231603.
Mazda: F-1, FW 6A EL, FW 6AX EL, FZ, JWS3317, M-5, P/N  XT-9-QMM5, M-III, Type T-IV.
Mitsubishi: ATF-J2, Dia Queen ATF-J3, Dia Queen ATF-PA, SP, P/N MS991156, SP-II, 
Diamond SP-III, SP-IV.
Nissan/Infinity: 402, Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S, Matic-W
Porsche: P/N 000 043 204 41, P/N 000 043 205 09, P/N 000 043 205 28, P/N 000 043 
304 00, P/N 999 917 547 00 (A2).
PSA Peugeot Citroën: P/N Z 000169756.
Renault: Matic D2.
Renk: Renk Genuine Oil.
Saab: 3309 - T-IV, P/N 93 165 147 - AW-1.
SSANG YONG: DSIH 5M-66.
Subaru: ATF-HP, P/N K0140Y0700.
Suzuki: 3314, 3317.
Toyota/Lexus/Scio: Scion FZ, Type D-II, Type T, Type T-III, Type T-IV, Type WS (JWS 
3324).
Volkswagen/Audi: G 052 025 A2, G 052 055, G 052 162 (-A1, -A2), G 052 533, G 052 
990 (A2), G 055 005 (-A, A2), G 055 025 (A2), G 055 540 (A2), G 060 162 (A1, A2, A6), G 
US 000 162.
Volvo: AW1, P/N 1161521, P/N 1161540 / 1161640.
Volvo: P/N 31256774, 31256775.
ZF: TE-ML 11A, TE-ML 11B.
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Mobil DEXRON-VI ATF

GM DEXRON VI Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
    
Dùng cho hộp số các dòng xe GM, Chevrolet . 

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Mobil ATF™ 3309 

AUDI G-055-025-A2.
  
FORD WSS-M2C924-A.

GM 9986195.

TOYOTA* T-IV

Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
    
Dùng cho hộp số các dòng xe Toyota – Lexus 
dùng tiêu chuẩn T-IV.

Dùng cho Suzuki Swift, Vitara  số 4-6 cấp
Volkswagen Touareg (2002-2010), Porsche 
Cayenne (2003-2010), Audi Q7 (2005-2010) 
(Volkswagen transmission code: 09D)

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
Mobil ATF™ D/M 

Allison C-4.

Ford MERCON.

GM DEXRON IIIH.

Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
    
Dùng cho hộp số các dòng xe số 4 cấp . 

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



27Daunhapkhau.com

DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
TOYOTA ATF WS 

ATF-WS. Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
    
Hầu hết các mẫu xe mới được giới thiệu của 
Toyota và Lexus từ 2009 – nay , Ngoại trừ số 
CVT. 

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
TOYOTA CVT - FE      

ATF CVT-FE. Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
    
Các dòng xe của toyota và Lexus trang bị hộp 
số vô cấp CVT. 

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
TOYOTA ATF T-IV      

ATF T-IV. Sử dụng 80.000km hoặc 5 năm.
    
Một số xe đời cũ của toyota và Lexus từ 2009 
trở về trước hoặc số 4 cấp đời mới . Ngoại trừ 
số CVT. 

TIÊU CHUẨN ĐẠT ĐƯỢC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG CÁC HÃNG

Ford Mercon LV Ford Mercon V Ford Mercon ULV

Hyundai SP-4

Honda HCF-2 Honda ATF DW-1

Nissan CVT Fluid NS-2 Nissan CVT NS-3

Mitsubishi ATF PA
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Prestone-AF6100 Prestone-AF6200 Prestone-AF6300

Prestone-AF6400 Prestone-AF6600

Mobil-1-75w90 Prestone DOT 3

Zerex-AC-HD-G40

NƯỚC LÀM MÁT-DẦU PHANH-DẦU CẦU

31Daunhapkhau.com



CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Hà Nội: Số 48 ngõ 54 Lê Quang Đạo, Q. Nam Từ Liên, TP Hà Nội

HCM : B8 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Đà Nẵng : 10-12 Bình Minh 1, P. Bình Thuận , Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

https://daunhapkhau.com/

0948.222.553

https://www.facebook.com/daunhotmy.vn


